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TÓM TẮT SÁNG KIẾN

1. Hoàn cảnh nảy sinh Sáng kiến

 Dàn dựng chương trình biểu diễn âm nhạc là vận dụng kiến thức tổng hợp nhằm tạo lên một chương trình biểu diễn đầy đủ về nội dung, phù hợp về chủ đề và đa dạng về hình thức biểu diễn. Dàn dựng chương trình biểu diễn âm nhạc tại các trường tiểu học không nhất thiết phải là các chương trình mang quy mô toàn trường, cũng có thể dàn dựng chương trình biểu diễn âm nhạc ngay trong tiết ôn tập bài hát hay luyện tập biểu diễn, nhất là trong chương trình giáo dục phổ thông  2018- hoạt động vận dụng thực hành biểu diễn được khuyến khích và chiếm thời lượng lớn. Để có một chương trình biểu diễn thành công đòi hỏi người dàn dựng phải có kiến thức chuyên môn sâu và rộng. Tuy nhiên, nếu năng lực của giáo viên hạn chế, tâm huyết, trách nhiệm với nghề chưa cao sẽ tạo lên những phần biểu diễn kém chất lượng, thiếu chiều sâu, không phù hợp đối tượng, chủ đề và tính giáo dục hiệu quả chưa cao. Thấu hiểu được những khó khăn đó, với năng lực bản thân, với lòng yêu nghề mến trẻ của một giáo viên âm nhạc, trong năm học 2021- 2022 tôi đã  đúc rút kinh nghiệm từ hơn 10 năm giảng dạy và dàn dựng đồng thời bắt nhịp đổi mới chương trình thôi thúc tôi viết và áp dụng sáng kiến : Phương pháp dàn dựng Chương trình biểu diễn âm nhạc. 
 2. Điều kiện, thời gian, đối tượng áp dụng sáng kiến
Điều kiện để áp dụng sáng kiến là : 
+ Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động học tập và  biểu diễn đầy đủ, hiện đại: sân khấu, trang phục, phòng nghệ thuật, loa máy, đàn, vi tính, ti vi kết nối mạng, nhạc cụ gõ: Thanh Phách, Song Loan, Trống con,...

+ Ban giám hiệu quan tâm ; Giáo viên chủ nhiệm, phụ trách Đội, phụ huynh - học sinh năng động, nhiệt tình, tích cực phối hợp cùng giáo viên âm nhạc- TPT Đội.
       Thời gian áp dụng sáng kiến: Năm học  2022 - 2023.

       Đối tượng áp dụng sáng kiến: Các chương trình biểu diễn âm nhạc cho học sinh Tiểu học.
3. Nội dung sáng kiến
3.1. Tính mới, tính sáng tạo của sáng kiến :

 Đề tài nghiên cứu của tôi đưa ra một số biện pháp giúp giáo viên có cái nhìn tổng quan, tích hợp các kiến thức, kinh nghiệm đã có để xây dựng được kế hoạch, nội dung, phương pháp dàn dựng chương trình biểu diễn Âm nhạc. Đề tài còn chỉ ra phương pháp giáo viên giúp học sinh tự tin, chủ động, chuyên nghiệp hơn trong các chương trình biểu diễn. 
3.2. Khả năng áp dụng của sáng kiến :

      Sáng kiến có khả năng áp dụng vào các chương trình , tiết học biểu diễn âm nhạc, các hoạt động âm nhạc dành cho học sinh Tiểu học. Những công việc mà giáo viên cần chuẩn bị khi tổ chức một chương trình biểu diễn thi, giao lưu âm nhạc và những kĩ thuật dàn dựng chương trình biểu diễn âm nhạc.
        3.3. Lợi ích thiết thực của sáng kiến:


Sau khi áp dụng các giải pháp đó tôi nhận thấy các em hứng thú, mạnh dạn hơn với các hoạt động  biểu diễn, các chương trình biểu diễn âm nhạc sôi nổi, chuyên nghiệp, chất lượng hơn và mang giá trị giáo dục cao.
    4. Giá trị kết quả của sáng kiến.
 Sau một thời gian áp dụng sáng kiến, tôi cảm nhận sự thay đổi rõ rệt từ các chương trình dàn dựng âm nhạc của mình, như : 

+ Học sinh đã có sự sôi nổi hơn trong các tiết học âm nhạc. 

+ Các em có hứng thú học, chủ động tìm tòi kiến thức, không bị động. 

+ Các em thích được khám phá, học bài mới. 

+ Học sinh tự tin biểu diễn, tự tin thể hiện khả năng âm nhạc của mình trước tập thể.
Tôi nghĩ, đây chính là kết quả mà thầy cô nào cũng mong muốn khi trực tiếp giảng dạy môn học này.

5. Đề xuất, khuyến nghị 
Với những kết quả khả quan mà  sáng kiến mang  lại, tôi rất mong muốn sáng kiến này được áp dụng rộng rãi. Để thực hiệnđược điều đó, tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu và bổ sung thêm những biện pháp thực hiện tốt hơn nữa dựa vào thực tiễn dạy học. tôi rất mong muốn nhận được nhiều sự chỉ đạo, góp ý xây dựng của các cấp lãnh đạo.

MÔ TẢ SÁNG KIẾN

1. Hoàn cảnh nảy sinh Sáng kiến

Dàn dựng chương trình biểu diễn âm nhạc là vận dụng nhiều kiến thức, kĩ năng đã học để chuyển thể một tác phẩm từ dạng văn bản thành dạng âm thanh, sao cho tác phẩm đạt hiệu quả cao nhất theo cảm nhận của người dàn dựng. Người dàn dựng chương trinh biểu diễn ở trường tiểu học, ngoài những kiến thức và kĩ năng âm nhạc, còn phải tìm hiểu tâm lí học sinh. Thực tế học sinh không có năng khiếu như người học âm nhạc chuyên nghiệp và cũng không có nhiều thời gian cho việc luyện tập biểu diễn. Trong sự hạn chế về thời gian và điều kiện làm việc, giáo viên phải biết liên kết, động viên học sinh tham gia và phát huy mọi khả năng của mình để dàn dựng thành công những chương trình biểu diễn. Tuy nhiên công tác dàn dựng chương trình ca múa nhạc của các trường tiểu học còn gặp rất nhiều khó khăn: Khó khăn từ việc chọn và xử lí nhạc, việc biên đạo tiết mục đến việc lên ý tưởng dàn dựng chương trình. 
 Ngày nay, giáo viên giảng dạy âm nhạc ở các trường phổ thông nói chung, ở các trường tiểu học nói riêng không chỉ thực hiện nhiệm vụ dạy học trên lớp, mà còn phải hoàn thành nhiều hoạt động âm nhạc khác. Các cuộc thi, biểu diễn văn nghệ là những hoạt động thường xuyên và giáo viên âm nhạc là những người phải tham gia hướng dẫn chỉ đạo thực hiện các hoạt động đó. Dù chỉ dựng một bài hát hoặc cả một chương trình biểu diễn, người dàn dựng cũng phải vận dụng linh hoạt, sáng tạo những kiến thức kĩ năng đó. Người dàn dựng chương trình biểu diễn ở trường tiểu học, ngoài những kiến thức và kĩ năng âm nhạc, còn phải tìm hiểu tâm lí học sinh. Thực tế học sinh không có năng khiếu như người học âm nhạc chuyên nghiệp và cũng không có nhiều thời gian cho việc luyện tập biểu diễn. Trong sự hạn chế về thời gian và điều kiện làm việc, giáo viên phải biết liên kết, động viên học sinh tham gia và phát huy mọi khả năng của mình để dàn dựng thành công những chương trình biểu diễn.
 Tuy nhiên công tác dàn dựng chương trình ca múa nhạc của các trường 
tiểu học còn gặp rất nhiều khó khăn: Khó khăn từ việc chọn và xử lí nhạc, việc biên đạo tiết mục đến việc lên ý tưởng dàn dựng chương trình. Và hơn thế nữa, đây thực sự là một công việc vô cùng khó khăn đối với một giáo viên âm nhạc, khó khăn không chỉ về mặt trình độ, kĩ thuật còn hạn chế mà còn do những điều kiện khách quan.
           Như chúng ta cũng đã biết: Công việc của giáo viên âm nhạc là một nhiệm vụ vô cùng vất vả, thời lượng và số lượng công việc một giáo viên phải gánh là rất nhiều, và việc dàn dựng chương trình ca múa nhạc hầu như là công việc mà các giáo viên phải mang về làm ở nhà vào buổi tối với vô vàn những thứ cần phải chuẩn bị, cần xử lí. Vì trình độ hạn chế và sự áp lực về thời gian, về khối lượng công việc đã làm giảm đi sự sáng tạo, sự đầu tư cho một chương trình ca múa nhạc của các giáo viên âm nhạc. Bởi thế, mà nhiều chương trình ca múa nhạc hiện nay còn thiếu chiều sâu, thiếu giá trị giáo dục và nghệ thuật. Chính vì những khó khăn đó mà trên thực tế việc dàn dựng các chương trình ca múa ở trường tiểu học hiện nay phần lớn đều nhờ vào các biên đạo, những nhà chuyên môn về nghệ thuật ở bên ngoài. Công việc dàn dựng đòi hỏi phải có sự cộng tác của nhiều con người có chuyên môn cao như: Đạo diễn dàn dựng sân khấu, biên tập chương trình, biên đạo múa, nhạc sĩ, chuyên viên kĩ thuật âm thanh, ánh sáng... Nhưng đối với bậc tiểu học thì tất cả những con người ấy chỉ ở nơi một con người - là giáo viên âm nhạc. 
 Khó khăn là thế nhưng thực sự vẫn chưa có một tài liệu hay một giáo trình nào cụ thể về việc dàn dựng chương trình ca múa nhạc cho học sinh tiểu học, để cho các giáo viên âm nhạc tìm hiểu và sử dụng. Vì những lí do trên, tôi chọn nghiên cứu đề tài: “Phương pháp dàn dựng chương trình biểu diễn âm nhạc” với hi vọng sau quá trình nghiên cứu sẽ hệ thống được một số  kiến thức cơ bản, thực tế như là một tài liệu cẩm nang về phương pháp dàn dựng chương trình biểu diễn âm nhạc, để các giáo viên có thể tham khảo, nghiên cứu.
2. Cơ sở lý luận
 
 Âm nhạc là một món ăn tinh thần không thể thiếu trong cuộc sống của
 mỗi người, mỗi nhà, bởi âm nhạc thể hiện tiếng nói của trái tim và đặc biệt có sức mạnh lớn lao trong việc thể hiện thế giới nội tâm của con người. Cho đến ngày nay, việc đưa âm nhạc vào học đường đã được chú trọng vì những lợi ích của nó trong việc giáo dục học sinh thành những con người toàn diện về nhân cách. Bởi vậy, việc dạy âm nhạc ở trường tiểu học là giáo dục văn hoá âm nhạc, làm cho học sinh yêu thích nghệ thuật âm nhạc, hình thành ở học sinh một tâm hồn trong sáng, một thị hiếu âm nhạc lành mạnh, cách tư duy sắc sảo, lòng khát khao sáng tạo, giàu tình cảm, nhanh nhen, hoạt bát và sống vui tươi. Âm nhạc phát triển tối đa những tố chất sinh lý, những phẩm chất tâm lý lứa tuổi học sinh, tạo điều kiện để các em hoàn chỉnh và cân đối về tâm hồn, trí tuệ, thể chất, làm phong phú lứa tuổi học trò.

  3. Thực trạng vấn đề

  3.1. Giáo viên

       Từ rất lâu, Âm nhạc đã không còn là môn học mới mẻ nhưng trong nó vẫn còn tồn tại nhiều suy nghĩ khác nhau. Có những giáo viên tâm huyết, trách nhiệm cao, biết truyền đạt kiến thức và định hướng thầm mĩ đúng đắn cho học sinh. Nhưng bên cạnh đó, vẫn có những giáo viên còn coi nhẹ môn học này, coi đây chỉ là môn học phụ không cần nghiên cứu, trau dồi kiến thức để đổi mới phương pháp giảng dạy, lên lớp vẫn giữ nguyên các hình thức tổ chức truyền thống gây, chương trình ngoại khóa, biểu diễn âm nhạc còn sơ sài, qua loa. Nhà trường không chịu đầu tư kinh phí để tổ chức qui mô, do vậy gây nhàm chán cho học sinh. Đây là lý do chính khiến cho học sinh không có hứng thú học tập, từ đó làm giảm khả năng cảm thụ âm nhạc của các em.
   3.2. Học sinh

         Chúng ta thường tồn tại quan niệm trong giáo dục có môn chính, môn phụ. Đối với một trường tiểu học thuộc khu vực nông nghiệp, nông thôn, hầu hết các em học sinh đều không được quan tâm nhiều tới việc học tập đặc biệt là môn Âm nhạc. Ngay từ chính bố mẹ, gia đình các em đã hiểu việc học các môn Toán, Văn, Ngoại ngữ... mới là cần thiết nên đã định hướng cho các em chỉ nên coi trọng các môn học ấy. Vì vậy, các em chưa quan tâm nhiều tới môn Âm nhạc, tới các chương trình giao lưu, biểu diễn âm nhạc, từ đó hiểu biết về âm nhạc còn hạn chế, chưa sâu rộng, chất lượng giáo dục môn Âm nhạc từ đó còn tồn đọng nhiều bất cập hạn chế.
  3.3. Thực trạng việc học tập môn Âm nhạc hiện nay
 Đầu năm học 2021 - 2022, tôi đã tiến hành tìm hiểu việc học tập Âm nhạc của học sinh hai lớp 5A và 5B . Qua việc theo dõi trong các tiết học, kết hợp với việc tiến hành làm một bài trắc nghiệm nhỏ, tôi thấy đa số các em không có hứng thú học tập. 

  Trên cơ sở đặt câu hỏi qua phiếu điều tra trắc nghiệm, kết quả thu được như sau:
	Hệ thống câu hỏi
	Lớp
	Sĩ số
	Kết quả

	
	
	
	Số HS Thích
	%
	Số HS không

thích
	%

	1. Em có thích học Âm nhạc không?
	5A
	28
	11
	39,3

	17
	60,7

	2. Em có thích xem chương trình biểu diễn âm nhạc do nhà trường tổ chức không?
	5B
	26
	13
	50
	13
	50


 Qua kết quả khảo sát trên cho thấy môn Âm nhạc trong nhà trường chưa thực sự gây được hứng thú học tập cho các em. Đặc biệt là chương trình biểu diễn âm nhạc do nhà trường tổ chức, chưa thu hút được sự quan tâm của đa số học sinh. Do vậy, chương trình âm nhạc, biểu diễn âm nhạc chưa có sức lan tỏa trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh. 
 Ngoài việc khảo sát qua phiếu điều tra trắc nghiệm, tôi còn tiến hành kiểm tra việc hát đúng cao độ của các em qua bài hát “Ước mơ”. Kết quả:
	Lớp
	Sĩ số
	Kết quả

	
	
	Số HS hát đúng
	%
	Số HS hát chưa đúng
	%

	5A
	28
	7 
	25
	21
	75

	5B
	26
	6 
	23,1
	20 
	76,9


Như vậy, kết quả số học sinh hát đúng cao độ và trường độ của bài hát là rất ít, trong khi đa số các em học sinh hát sai cả về cao độ lẫn tiết tấu bài.
   4. Các biện pháp, giải pháp thực hiện
 
Từ thực trạng đã nêu và qua điều tra khảo sát tôi đã nghiên cứu và đưa ra một số biện pháp như sau:  
 4.1. Tổ chức các hoạt động âm nhạc ở trường học, lớp học
  4.1.1. Tập hát bài truyền thống, bài hát tập thể

        Mỗi trường học cần xây dựng bài hát truyền thống của mình. Việc hướng dẫn học sinh tập bài hát đó và những bài hát khác là cần thiết. Điều đó giúp các em thêm gắn bó với trường, với lớp, hiểu về truyền thống nhà trường và gần gũi nhau hơn.
        Ngoài những bài hát truyền thống, tổ chức Đoàn Thanh niên hoặc Đội thiếu niên còn hướng dẫn học sinh một số bài hát sinh hoạt tập thể, bài hát vui chơi…
   4.1.2. Thi ca hát giữa các tổ
 
 Đây là cách tổ chức một trò chơi, một cuộc thi gắn với học âm nhạc. Hoạt động này giúp học sinh hòa nhập với tập thể, củng cố những kiến thức đã học và đem lại cho các em niềm vui. Học sinh tiểu học rất yêu thích hoạt động và vui chơi. Ở tuổi này vui chơi là cách tổ chức học tập đạt hiệu quả cao nhất. Cuộc thi nên tiến hành trong các tiết ôn tập, vừa có thời gian, vừa ôn được các kiến thức đã học.
4.1.3. Thi văn nghệ trong trường học
 Trong năm học, hầu hết các trường đều tổ chức thi ca hát (còn gọi là thi văn nghệ) cho học sinh tham gia. Cuộc thi văn nghệ nhằm thúc đẩy phong trào ca hát của các lớp, giúp hoạt động này phát triển sâu rộng hơn. Cuộc thi là nơi học sinh được giao lưu, học hỏi, là nơi các em trình bày những bài  hát yêu thích của mình. Qua đó, cũng rèn cho mình bản lĩnh sự tự tin khi thể hiện khả năng ca hát trước khán giả.
 Để tổ chức cuộc thi, những việc cần chuẩn bị là:

+ Soạn văn bản thông báo về cuộc thi.
+ Ghép nhạc cho các tiết mục vòng sơ khảo.
+ Tổ chức thi sơ khảo.
+ Công bố tiết mục vào vòng chung khảo.
+ Ghép nhạc cho các tiết mục dự vòng chung khảo.
+ Tổ chức thi chung khảo.
+ Tổng kết cuộc thi, trình diễn một số tiết mục để báo cáo kết quả.
 Văn bản thông báo về cuộc thi cần đầy đủ các thông tin. Ngoài thông báo về cuộc thi, ban tổ chức phải chuẩn bị nhiều việc khác như: Địa điểm, âm thanh, nhạc đệm, ban giám khảo, thư kí, người dẫn chương trình, chụp ảnh, quay video, phần thưởng… cuộc thi văn nghệ gồm nhiều việc, ban tổ chức nên phân công nội dung cho từng người. Trưởng ban tổ chức cần thường xuyên đôn đốc, kiểm tra sự phối hợp giữa các hoạt động. Mỗi người có trách nhiệm hoàn thành tốt công việc của mình để cuộc thi đạt kết quả cao.
4.1.4. Xây dựng đội văn nghệ của trường

 Nhiệm vụ quan trọng nhất của đội văn nghệ là hoạt động biểu diễn âm nhạc trong trường học. Đội văn nghệ phải có một số chương trình biểu diễn với các qui mô khác nhau, phục vụ những ngày lễ, ngày kỉ niệm, đại hội của học sinh và giáo viên. Ngoài ra, đội văn nghệ còn tham gia hội diễn, nhằm mang về thành tích tốt cho nhà trường.
 Đội văn nghệ có khoảng 25 - 30 người, thành phần chủ yếu là học sinh, ngoài ra có thể thêm giáo viên và cán bộ, nhân viên trong trường cùng tham gia. Ngoài mục tiêu phát triển phong trào ca hát của học sinh và giáo viên, đội văn nghệ còn là nhân tố để giáo dục đạo đức, tư tưởng thẩm mỹ. Để duy trì sự phát triển bền vững của đội văn nghệ, cần đảm bảo một số yêu cầu sau:
+ Cần sự ủng hộ của BGH và cha mẹ học sinh về thời gian luyện tập, điều kiện vật chất và kinh phí cho tập luyện, biểu diễn.
+ Có lịch tập ổn định với địa điểm tập luyện khang trang, có nhạc cụ âm thanh.
+ Thường xuyên được bổ sung về lực lượng.
+ Có tổ chức chặt chẽ, nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn.
+ Thường xuyên được biểu diễn, giao lưu, để có điều kiện học hỏi và hoàn thiện về vốn bài hát và kĩ năng biểu diễn.
  4.2. Kĩ thuật dàn dựng chương trình biểu diễn
4.2.1. Chương trình biểu diễn

  * Mục tiêu:Chương trình biểu diễn có những mục tiêu sau:
- Đem niềm vui và cảm xúc đến với khán giả.
- Quảng bá và bảo tồn những tác phẩm có giá trị.
- Giáo dục truyền thống, cổ động tinh thần quần chúng.
- Thể hiện sự sáng tạo nghệ thuật.
- Đánh thức, khơi dậy những cảm xúc, ước mơ khát vọng nghệ thuật.
 
Đây là hoạt động bề nổi, được duy trì thường xuyên sẽ tạo nên bầu không khí phấn chấn, sôi nổi, tạo nên sự gắn bó giữa giáo viên, học sinh với nhà trường.

* Một số chương trình biểu diễn âm nhạc: Chương trình biểu diễn âm nhạc được xây dựng trên cơ sở những tiết mục có chung chủ đề, các tiết mục được trình bày nối tiếp, không bị những hoạt động khác xen lẫn. Một số chương trình biểu diễn âm nhạc:
- Chương trình ca múa nhạc: Gồm các tiết mục ca nhạc và múa.
- Chương trình biểu diễn tạp kĩ: Gồm các tiết mục ở nhiều thể loại như ca nhạc, ngâm thơ, múa, kịch nói, hài…
- Chương trình biểu diễn nhạc dân tộc.
- Chương trình biểu diễn của ban nhạc.
- Chương trình dự thi văn nghệ của học sinh, giáo viên, của nhà trường.
- Ở trường tiểu học, chương trình biểu diễn âm nhạc của học sinh và 
giáo viên tạm chia thành 3 qui mô:
+ Qui mô nhỏ có 5-9 tiết mục.
+ Trung bình có 10-15 tiết mục.
+ Lớn 15-20 tiết mục.
- Những tiết mục biểu diễn xen lẫn các hoạt động khác gọi là một số tiết mục ca nhạc.
4.2.2. Lựa chọn người hát và chọn bài hát
     * Lựa chọn người hát: Tổ chức một chương trình biểu diễn âm nhạc, nhân tố quan trọng hàng đầu là người tham gia biểu diễn. Ở trường học, người biểu diễn là giáo viên và học sinh. Họ phải có năng khiếu về ca hát, giọng hát truyền cảm, ngoại hình hài hòa và lòng nhiệt tình tham gia hoạt động văn nghệ. Dù người dàn dựng giỏi, dù nhạc công đệm đàn hay, nhưng nếu người hát kém thì chương trình biểu diễn chắc chắn không đạt kết quả cao. Vì thế, việc chọn học sinh có giọng hát hay để biểu diễn, tham gia thi văn nghệ là việc mà người dàn dựng cần hết sức lưu tâm. Với những học sinh tham gia chương trình biểu diễn, giáo viên cần có hình thức tập luyện để nâng cao chất lượng giọng hát các em. Luyện tập cần luyện thanh và luyện bài hát.
* Lựa chọn bài hát: Việc lựa chọn bài hát cho mỗi chương trình biểu diễn là điều rất quan trọng. Từ chủ đề chung, người dàn dựng cần có những bài hát đáp ứng được yêu cầu về nội dung của chương trình. Cần chọn bài hát có nội dung trong sáng, lành mạnh lạc quan, yêu đời, có tác dụng tốt về giáo dục tư tưởng, đạo đức, thẩm mỹ và phù hợp với lứa tuổi. Về đặc điểm âm nhạc, bài hát phải có âm vực phù hợp với lứa tuổi. 
          Về đặc điểm âm nhạc, bài hát có âm vực phù hợp với người hát, có tính 
chất âm nhạc đúng với sở trường của người biểu diễn. Giáo viên có thể giao cho học sinh chọn bài hát trước rồi mới tìm học sinh biểu diễn phù hợp. Cũng có thể tiến hành việc chọn bài hát và người biểu diễn đồng thời.
 Lựa chọn bài hát để biểu diễn cho bất cứ ai nghe, trong hoàn cảnh nào, nhất thiết phải là bài hát hay. Nếu trình bày một bài hát không hay, thì tốt hơn là đọc một bài thơ, kể câu chuyện, đàn khúc nhạc còn hấp dẫn hơn. Tuy nhiên 
quan niệm về cái hay, cái đẹp trong nghệ thuật âm nhạc cũng chỉ là tương đối.
* Dựng bài hát:
 
Dựng bài hát là quá trình nghiên cứu, khai thác nội dung và đặc điểm riêng của bài, để trình bày nó thành một tác phẩm nghệ thuật có giá trị. Đây là kỹ năng cần thiết và quan trọng khi học dàn dựng chương trình âm nhạc tổng hợp. Để bài hát thể hiện được bản sắc riêng, người dàn dựng cần nghiên cứu những vấn đề sau:
* Tìm hiểu nội dung, tính chất âm nhạc, cấu trúc bài hát:
          Từ chủ đề của chương trình, người dàn dựng sẽ chọn những bài hát có nội dung thích hợp. Không thể coi nhẹ nội dung và tính chất âm nhạc, vì điều này liên quan đến hình thức trình bày, cách hát, trang phục, múa phụ họa…
Cần tìm hiểu kĩ tác phẩm thành những ý tưởng và nhất quán trong việc thực hiện những ý tưởng đó.
Nhất thiết phải nắm vững vế cấu trúc của bài hát khi dàn dựng. Bài hát đó viết ở hình thức gì, có mấy đoạn, mấy câu? Tính chất âm nhạc của mỗi đoạn là gì? Từ đó tìm ra hình thức trình bày và cách hát phù hợp.
* Chọn hình thức trình bày: Một bài hát có thể được trình bày ở nhiều hình thức như đơn ca, song ca, tốp ca, đồng ca, hợp xướng… nhưng cần xem ở hình thức nào sẽ phát huy được những kĩ năng tốt hơn. Nên hỏi ý kiến người có kinh nghiệm hoặc học tập từ các tiết mục biểu diễn trên ti vi
- Ví dụ về bài hát và hình thức trình bày

+ Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng (Phong Nhã): Tốp ca có lĩnh xưỡng.
+ Ca ngợi Tổ Quốc (Hoàng Vân): Tốp ca nam nữ hoặc hợp xướng.
+ Đi học (nhạc: Bùi Đình Thảo; lời: Minh Chính): Đơn ca nữ.
+ Khi tóc thầy bạc trắng (Trần Đức): Đơn ca nam hoặc nữ.
* Chọn cách hát trong các tiết mục: Chọn cách hát nào, phải dựa vào những yếu tố: Tính chất âm nhạc, cấu trúc của bài hát và hình thức trình bày. Những bài hát có tính chất ngâm ngợi, tự sự phù hợp cho đơn ca thì hạn chế sử dụng nhiều cách hát. Những bài hát gồm nhiều đoạn, tính chất vui tươi, sôi nổi, thì nên sử dụng nhiều cách hát: Đoạn này lĩnh xướng, đoạn kia hát đối đáp, đoạn hát đuổi, đoạn hát bè…
 Người dàn dựng cần khai thác các cách hát: Lĩnh xướng, đối đáp, hát đối, hát bè, để đem lại hiệu quả cho các tiết mục và thể hiện tính chuyên nghiệp cao. Cần nghiên cứu đoạn nào có thể áp dụng cách hát đuổi, hát bè, tạo nên điểm nhấn hoặc cao trào của tác phẩm. Tuy nhiên cần sử dụng cách hát này cho hợp lí. Lạm dụng hát bè, hát đuổi mà không đem lại hiệu quả thì cần bỏ ngay, vì khó luyện tập và gây rườm rà cho tiết mục.
* Chọn cách hát mở đầu và kết thúc: Mở đầu và kết thúc là hai thời điểm quan trọng của bài hát để gây ấn tượng cho khán giả. Có những bài hát tốt, nhưng phần kết trục trặc sẽ làm giảm hiệu quả của cả bài. Ngược lại có những tiết mục ở mức độ bình thường, nhưng đọng lại trong lòng khán giả về cách mở đầu và kết thúc ấn tượng. Để mở đầu và kết thúc tốt, cần các yếu tố: Sáng tạo của người dàn dựng, cách hát của ca sĩ và sự phối hợp hiệu quả với nhạc đệm.Trong một chương trình biểu diễn, người dàn dựng cũng thường sắp xếp hai tiết mục nổi bật nhất để mở đầu và kết thúc chương trình.
* Xử lí tốc độ từng đoạn, từng câu:
 
 Bài hát có 2 hoặc 3 đoạn, nếu tác giả yêu cầu mỗi đoạn được trình bày ở tốc độ khác nhau, diễn viên cần thể hiện theo đúng tinh thần của bài hát. Những bài hát người dàn dựng có thể điều chỉnh tốc độ vài chỗ, nhằm tạo nét riêng của bài, đặc biệt là phần mở đầu và kết thúc.
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     * Phối bè: Phối bè là kĩ năng quan trọng để dàn dựng chương trình biểu diễn âm nhạc. Đây là một hình thức phát triển giai điệu, tiết tấu và hòa âm, đòi hỏi người thực hiện phải có kiến thức nhạc lí và hòa âm…Phối bè phải dựa vào cấu trúc, tính chất ý tưởng của tác phẩm. Một vài cách phối bè thường dùng:

+ Phối bè đối vị.
+ Phối bè phức điệu.
+ Phối bè có âm nền: Có thể dùng âm nền dài hoặc ngắn, âm nền thấp hơn hoặc cao hơn giai điệu, âm nền đơn hoặc kép. Âm nền có thể có lời ca hoặc được hát bằng nguyên âm như: A, U, Ư, Ơ
+ Phối bè hát đuổi

* Nhắc lại đoạn nhạc, câu nhạc: Khi biểu diễn bài hát, đặc biệt là bài hát ngắn, hiếm khi người ta chỉ hát nó một lần. Nhắc lại đoạn nhạc, câu nhạc, cũng thể hiện nét riêng và sự sáng tạo của người dàn dựng. Một bài hát thường có nhiều phương án nhắc lại đoạn nhạc câu nhạc.
  4.2.3. Xây dựng chương trình

 
Xây dựng chương trình bao gồm việc chọn tiết mục có chất lượng, thống nhất về chủ đề và xếp chúng theo trật tự, thuận tiện cho việc biểu diễn. Sắp xếp tiết mục biểu diễn cũng là kĩ năng quan trọng đối với người dàn dựng. Sự sắp xếp không hợp lý sẽ làm người nghe cảm thấy lộn xộn, khó tiếp thu đầy đủ các tiết mục. Khi xây dựng chương trình biểu diễn, cần lưu ý: Mở đầu cần tiết mục có chất lượng tốt, biểu diễn ở hình thức tốp ca hoặc hợp xướng, tạo không khí sôi nổi, vui tươi. Kết thúc cũng cần có tiết mục chất lượng tốt, biểu diễn ở hình thức tốp ca hoặc hợp xướng, tạo cảm giác trọn vẹn. Không nên để trong chương trình biểu diễn một tác phẩm thiếu tính tư tưởng và nghệ thuật. Cũng không nên chọn nhiều bài của một tác giả, để rơi vào tình trạng đơn điệu, nhàm chán. Không nên để hai tiết mục cùng hình thức trình bày liền kề nhau, ví dụ 2 tiết mục đơn ca nữ và đơn ca nam liền nhau. Không nên xếp 2 tiết mục cùng tiết điệu liền nhau, ví dụ 2 bài hát cùng dùng điệu Waltz liền nhau.
 Chương trình cần sự thống nhất về chủ đề, nhưng giữa 2 tiết mục gần nhau lại cần tạo ra sự tương phản. Chính sự tương phản, độc đáo, sắp xếp trong chủ đề thống nhất mới tạo nên sự hấp dẫn của chương trình biểu diễn âm nhạc. Các tiết mục trong chương trình cần hài hòa và thống nhất trong không khí chung, tránh tản mạn, vụn vặt và lạc long. Các tiết mục diễn sau phải hay hơn tiết mục trước về nghệ thuật và ca hát, về phong cách biểu diễn, hay hơn về cách phụ họa hoặc múa… Cần tạo cho chương trình có tính cao trào, để càng về sau càng hấp dẫn hơn cuốn hút hơn.
 Khi xếp các tiết mục cần tính toán để người biểu diễn có đủ thời gian để thay đổi trang phục, hóa trang và nghỉ ngơi. Chương trình biểu diễn cần được thông báo cụ thể về thời gian, địa điểm và thứ tự các tiết mục cho diễn viên biết. Nếu diễn viên đề nghị sửa đổi một vài điểm làm cho chương trình biểu diễn vận hành tốt hơn, người dàn dựng lắng nghe và có điều chỉnh cần thiết.
4.2.4. Tập luyện tiết mục

 Trước cuộc thi hay biểu diễn văn nghệ, tập luyện các tiết mục là hoạt động rất cần thiết giúp người hát nhập tâm và hoàn thiện kỹ thuật. Các buổi tập luyện là dịp để học giai điệu mới, làm giọng hát ổn định, tăng cường hơi thở, phát âm rõ ràng và trau chuốt về kĩ thuật ca hát. Học sinh không nên tập nhiều thời gian mà không có mục tiêu rõ ràng. Giáo viên nên đặt mục tiêu cụ thể cho từng buổi tập.     
   
Ví dụ
+ Buổi thứ nhất: Hát đúng giai điệu, thuộc lời ca, ghép nhạc.
+ Buổi thứ hai: Tập cách mở đầu, kết thúc, hát nhắc lại, hát bè.

+ Buổi thứ ba: Tập hát kết hợp múa phụ họa.

+ Buổi thứ tư: Tập di chuyển trên sân khấu, phong cách biểu diễn, hát diễn cảm.

 
 Lúc nghỉ ngơi trong buổi trong buổi tập, dành thời gian để nghe các bài hát đã được ghi và đưa ra những nhận xét về kĩ thuật và khả năng biểu cảm của người hát.
 Hãy tập cách diễn tả bài hát trong khi luyện tập.
 Để chuẩn bị cho chương trình biểu diễn hoặc dự thi, tốt nhất là nhạc đệm ổn định từ quá trình luyện tập. Người biểu diễn và nhạc công cần có thời gian luyện tập để tiết mục biểu diễn có sự ăn khớp, nhuần nhuyễn.
4.2.5. Múa, hoạt động phụ họa và trang phục biểu diễn
* Múa và hoạt động phụ họa: Trong chương trình biểu diễn ca nhạc và thi văn nghệ, múa và hoạt động phụ họa đóng vai trò khá quan trọng, hỗ trợ và tạo hiệu quả tốt cho các tiết mục biểu diễn. Múa là lại hình nghệ thuật có ngôn ngữ riêng, thường kết hợp với âm nhạc để diễn tả những nội dung, tư tưởng tình cảm của con người. Các tiết mục ca hát cần hoạt động múa, vì:
 Múa có thể hỗ trợ để diễn đạt nội dung của tác phẩm âm nhạc. Âm nhạc và múa có mối quan hệ khăng khít, hỗ trợ cho nhau rất hiệu 
quả. Múa và hoạt động phụ họa làm cho tiết mục biểu diễn sinh động, hấp dẫn hơn.

 Với học sinh, tập múa giúp các em thấy hào hứng hơn khi luyện tập chương trình biểu diễn. Có hai hình thức múa trong tiết mục biểu diễn là:

+ Múa minh họa cho bài hát: Múa giữ vai trò minh họa cho người hát, góp phần thể hiện nội dung, tư tưởng của tác phẩm.
+ Múa là tiết mục biểu diễn độc lập: Múa là yếu tố duy nhất (trừ âm nhạc) để thể hiện nội dung tư tưởng của tác phẩm.
 Dù ở hình thức nào, hoạt động múa cũng phải diễn tả những nội dung nhất định và phải có giá trị biểu cảm cao. Múa, âm nhạc và trang phục phải có sự kết hợp ăn khớp, mới tạo được hiệu quả tốt cho tiết mục biểu diễn. Những đạo cụ như cờ, hoa, ngôi sao, nón, dải lụa… là những vật dụng cần thiết đối với hoạt động múa. Chúng vừa là phương tiện, vừa tạo thêm màu sắc để diễn đạt nội dung của tác phẩm, làm tiết mục biểu diễn sống động hơn, hấp dẫn hơn.
* Trang phục biểu diễn: Trong mọi chương trình biểu diễn, trang phục luôn có vị trí quan trọng, ảnh hưởng tới sự thành công của buổi diễn. Các nghệ sĩ biểu diễn chuyên nghiệp coi việc chuẩn bị trang phục là vấn đề rất đáng lưu tâm. Đối với học sinh tiểu học, trang phục biểu diễn của các em cũng đóng góp vào sự thành công của tiết mục, vì:

+ Trang phục phù hợp sẽ làm người biểu diễn tự tin và thể hiện tác phẩm tốt hơn và tạo nhiều cảm xúc hơn.
+ Trang phục đẹp làm tiết mục hấp dẫn hơn, phần nào hỗ trợ thể hiện nội dung tác phẩm.
+ Trang phục còn giúp khán giả phân biệt được nhiệm vụ của từng người trên sân khấu: Người hát, người múa phụ họa.
+ Trang phục nghiêm túc còn thể hiện sự tôn trọng khán giả.
 Nguyên tắc lựa chọn trang phục cho tiết mục biểu diễn của học sinh:

+ Trang phục cần phù hợp với tiết mục
+ Phù hợp với hình thể, lứa tuổi của học sinh.
+ Phù hợp với sân khấu và ánh sáng.
+ Phù hợp với phong cách biểu diễn, tạo nên sự thoải mái, tự nhiên cho học sinh.
+ Lựa chọn trang phục, người dàn dựng nên tham khảo ý kiến của các chuyên gia và đồng nghiệp để thống nhất chung.
4.2.6. Kĩ năng biểu diễn

        Kĩ năng biểu diễn là dùng động tác, nụ cười và ánh mắt… của diễn viên, nhằm thể hiện tình cảm, tinh thần của bài hát, của tác phẩm âm nhạc. Người hát cần rèn kĩ năng biểu diễn: Trình bày trước gia đình, bạn bè nhiều lần, để tích lũy kinh nghiệm và tự tin khi hát trước công chúng. Tư thế hát cần thể hiện sự tự tin, vững vàng, tự nhiên, thoải mái. Tư thế hát phải được tập luyện thường xuyên một cách công phu và sáng tạo, phù hợp với từng tác phẩm âm nhạc. Trong quá trình tập luyện các tiết mục, giáo viên cần nhắc nhở các em coi ca hát và biểu diễn là một niềm vui, hãy hát tự nhiên như lúc vui chơi, thể hiện sự tự tin trên sân khấu.
4.2.7. Kĩ năng đánh giá tiết mục biểu diễn

 Là người dàn dựng chương trình biểu diễn, giáo viên âm nhạc cần có kĩ năng của nhà phê bình, đánh giá, trong trường hợp làm nhiệm vụ chấm thi các tiết mục ca nhạc. Đánh giá về chương trình biểu diễn cũng không đơn giản, nếu cuộc thi có tới vài chục tiết mục tham gia và chất lượng các tiết mục tương đối đồng đều. Đòi hỏi giáo viên âm nhạc phải có sức khỏe, có vốn kiến thức tổng hợp và những kĩ năng cần thiết.

 Ban giám khảo cuộc thi văn nghệ phải là người có nhiều kinh nghiệm về giáo dục, biểu diễn, dàn dựng chương trình âm nhạc. Để đánh giá tương đối chính xác về tiết mục biểu diễn của học sinh, Ban giám khảo cần dựa vào các tiêu chí sau:

+ Nội dung chủ đề của bài hát.
+ Chất giọng của người hát.
+ Độ khó của tiết mục.
+ Trang phục và phong cách biểu diễn.
+ Kĩ năng dàn dựng tiết mục.
+ Cách xử lí cao trào và chỗ khó trong bài.
+ Hiệu quả của nhạc đệm.
+ Sức biểu cảm của tiết mục.
+ Ban giám khảo nên chấm ngay từng tiết mục và công bố điểm vào cuối mỗi buổi thi. Điều này nên làm, vì tâm lí của người dự thi muốn biết Ban giám khảo đánh giá ra sao về tiết mục của mình và cho điểm thế nào.
5. Kết quả đạt được

  Sau một thời gian áp dụng các phương pháp trên để thực hiện xây dựng chương trình cho các em học sinh, tôi thấy kết quả học tập, chất lượng biểu diễn của học sinh đã được nâng lên rõ rệt. Kết quả cụ thể sau áp dụng sáng kiến thể hiện qua các bảng khảo sát sau : (đối chứng với kết quả trước khi áp dụng Sáng kiến đã ghi ở mục 3.3):
+ Thể hiện sự yêu thích môn học: 
	Hệ thống câu hỏi
	Lớp
	Sĩ số
	Kết quả

	
	
	
	Số HS Thích
	%
	Số HS không

thích
	%

	1. Em có thích học Âm nhạc không?
	5A
	28
	25
	89,3


	3
	10,7

	2. Em có thích xem chương trình biểu diễn âm nhạc do nhà trường tổ chức không?
	5B
	26
	16
	61,6
	10
	38,4


+ Thể hiện bài hát Ước mơ của học sinh hai lớp 5A và 5B như sau:
	Lớp
	Sĩ số
	Kết quả

	
	
	Số HS hát đúng
	%
	Số HS hát chưa đúng
	%

	5A
	28
	20
	71,4
	8
	28,6

	5B
	26
	12 
	46,2
	14
	53,8


6. Điều kiện để Sáng kiến được nhân rộng
          Để sáng kiến được nhân rộng  thì cần một số yêu cầu cơ bản như sau:
   + Sự đồng thuận, quan tâm, tạo điều kiện từ BGH nhà trường với sáng kiến và giáo viên bộ môn.
+ Trường có phòng giáo dục Nghệ thuật với các loại nhạc cụ cơ bản như: Đàn phím điện tử, kèn Meloddion, hệ thống loa máy, vi tính, ti vi kết nối mạng...
+ Có sân khấu biểu diễn với hệ thống loa máy tăng âm, ánh sáng hiện đại, trang phục biểu diễn phong phú.

+  Giáo viên chủ nhiệm, phụ trách Đội, Hội Phụ huynh học sinh hoạt động năng nổ, hiệu quả, khả năng hợp tác cao.
 + Giáo viên chuyên môn âm nhạc vững vàng, tâm huyết với nghề, nhiệt tình, trách nhiệm, nắm bắt được hệ thống chương trình mới 2018 và chương trình cũ, luôn học hỏi phương pháp mới, tìm tòi tư liệu phục vụ việc dạy học, học sinh có ý thức hợp tác học tập.
+ Học sinh có ý thức hợp tác trong học tập và hoạt động ngoại khóa, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.
+ Nghiên cứu, tổ chức báo cáo sau mỗi chủ đề đã học tại lớp, tổ chức các chuyên đề sinh hoạt câu lạc bộ, sinh hoạt nhi đồng, sinh hoạt Chi đội, sinh hoạt Liên đội sử dụng tới các tiết mục biểu diễn, hướng các em thường xuyên giao lưu, rèn khả năng tự tin biểu diễn.
- Thời gian áp dụng: Phải thực hiện ít nhất 2/3 đến 1 năm học trở lên.

KẾT LUẬN
1. Kết luận

Dàn dựng chương trình biểu diễn là chương trình âm nhạc nhằm giúp các em có sân chơi, học tập vui vẻ, đó cũng là đưa những kiến thức âm nhạc đã học vào thực tế biểu diễn. Qua đó, các em có thể hiểu biết thêm những việc mình đã làm, rèn luyện kĩ năng ca hát, kĩ năng tự tin thể hiện trước mọi người. Dàn dựng chương trình biểu diễn là những biện pháp mang tính thực hành, là hoạt động tổng hợp của nhiều chi tiết, vì vậy thật khó để trình bày hợp lý trong một vài biện pháp nhất định. Để đạt hiệu quả tốt, giáo viên âm nhạc phải sử dụng và trau dồi nhiều kiến thức tổng hợp các môn học chuyên ngành cùng một số môn học khác liên quan và bổ sung thêm kinh nghiệm thực tế. Hoạt động này đem lại nhiều kinh nghiệm và ý tưởng mới để  thực hiện dàn dựng chương trình biểu diễn lớn sau này.
Trong thực tế việc dàn dựng cần đầu tư thời gian, công sức và tư duy của giáo viên âm nhạc. Dàn dựng chương trình cũng hỗ trợ rất tốt cho hoạt động dạy học của mỗi giáo viên và phát huy vai trò của giáo viên trong sinh hoạt văn hóa, văn nghệ của cộng đồng. Để làm tốt công việc này giáo viên không chỉ nghiên cứu sách vở mà còn học tập và rèn luyện lâu dài. Học cũng là áp dụng vào thực tế và qua thực tế điều chỉnh cách học. Khả năng nhận thức của con người nói chung, của học sinh tiểu học nói riêng là rất lớn và sẵn có. Điều cơ bản là giáo viên giảng dạy phải nắm được đối tượng, tìm hiểu cụ thể những sở thích của các em để tìm ra phương pháp giáo dục, giảng dạy thích hợp nhất giúp các em tiếp thu kiến thức một cách dễ dàng và tạo sự say mê trong việc vận dụng các kiến thức đã học vào thực tế cuộc sống.
           Về phía bản thân, với một số phương pháp nêu trên, qua thực tế giảng dạy, tôi nhận thấy hiệu quả của các phương pháp này là khá cao. Điều đó đã được thể hiện rõ các phiếu khảo sát trước và sau khi áp dụng sáng kiến mà tôi đã nêu ở mục 5. Tuy nhiên, khi vận dụng những phương pháp này, người giáo viên có thể tuỳ cơ ứng biến sao cho phù hợp với từng hoàn cảnh, từng đối tượng cụ thể để thu được kết quả tốt nhất và điều quan trọng là chúng ta cùng nhau xây dựng nên những phương pháp hay nhất, phù hợp nhất đối với đối tượng học sinh của mình.

2. Khuyến nghị

         Để nâng cao chất lượng các chương trình biểu diễn âm nhạc trong trường tiểu học nói chung tôi xin có một số khuyến nghị như sau:
 2.1. Cấp cơ sở

  - Ban giám hiệu tiếp tục quan tâm, bổ sung đồ dùng học tập, đồ dùng giảng dạy, đồ dùng biểu diễn, trang phục biểu diễn của bộ môn hiện đại, phù hợp đáp ứng nhu cầu học tập, biểu diễn theo sự phát triển của xã hội. Quan tâm đầu tư mua sắm nhạc cụ hiện đại, mở rộng nâng cấp phòng Nghệ thuật để nâng cao hiệu quả dạy âm nhạc trong đó có việc dạy hát, biểu diễn các bài hát dân ca trong chương trình.
 - Tổ chuyên môn, các bộ phận tăng cường công tác phối kết hợp cùng giáo viên bộ môn; Tiếp tục góp ý xây dựng để giáo viên xây dựng bổ sung vào đề tài trong thời gian tới.

 2.2. Các cấp quản lí 
 - Tăng cường chỉ đạo phong trào văn hóa văn nghệ, giao lưu văn nghệ nhằm tạo cơ hội để học sinh có điều kiện giao lưu, học hỏi và thể hiện mình trong lĩnh vực nghệ thuật. 
 - Tổ chức sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt chuyên đề cho giáo viên âm nhạc chia sẻ kinh nghiệm về dàn dựng chương trình biểu diễn nghệ thuật trong trường học.

         Trên đây là một số giải pháp mà chính bản thân tôi đã nghiên cứu áp dụng vào thực tế giảng dạy. Tuy nhiên, đây chỉ là một số giải pháp cá nhân nên khó tránh khỏi những thiếu sót. Tôi rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của đồng nghiệp và các cơ quan quản lý giáo dục để giúp đỡ tôi hoàn thành tốt hơn nữa đề tài đã xây dựng. Rất mong các ý kiến khuyến nghị của tôi sẽ được các cấp quản lí quan tâm, xem xét.
          Tôi cũng xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của Ban giám hiệu, tổ chuyên môn, các bộ phận, các đồng chí giáo viên đồng nghiệp, hội cha mẹ học sinh đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi để tôi có thêm động lực xây dựng và thực hiện sáng kiến này. 








                                                                           Tôi xin chân thành cảm ơn!

……..……, ngày 13 tháng 3 năm 2022
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